
Loại panel LED có giá
cả phải chăng nhất,
cung cấp ánh sáng dễ
chịu với độ đồng nhất
tuyệt vời. Mảnh hơn
mẫu đèn tiền nhiệm,
loại đèn này bền, tiết
kiệm năng lượng và
được bảo hành 3 năm
Máng đèn SmartBright Direct G2

Máng đèn Philips Smartbright Direct mới mang lại giá trị đặc biệt. Cực phù hợp cho

các hệ thống chiếu sáng trên trần hàng ngày của bạn. Có 2 kích cỡ tiêu chuẩn và 2 lựa

chọn CCT khác nhau để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Lợi ích
• 30K giờ, bảo hành 3 năm

• Không nhấp nháy – Tỉ lệ nhấp nhô ≤ 5 %

• CRI 80
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Tính năng
• 30K giờ, bảo hành 3 năm

• Phù hợp với các ứng dụng lắp đặt khác nhau: âm, PCV, treo

• CRI 80

• SDCM ≤5

• Bảo vệ quá áp: 1 KV/0,5 KV

Ứng dụng
• Văn phòng

• Nhà hàng – Khách sạn

• Thời trang

Phiên bản

RC048 W60L120 front RC048 W60L60 front

Bản vẽ kích thước
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Chi tiết sản phẩm

RC048 W60L60 back RC048 W60L120 back

Thông tin chung

Nhãn ENEC -

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 
Phê duyệt và ứng dụng

Cấp độ bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK02

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Nhãn CE

Bao gồm bộ

điều khiển Nhãn dễ cháy Kiểm tra dây phát sáng

Nguồn sáng có

thể thay thế

Số lượng bộ điều

khiển

911401807880 RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

GM

Dấu CE Có - Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30

giây

Không 1 thiết bị

911401807980 RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC

GM

Dấu CE Có - Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30

giây

Không 1 thiết bị

911401837680 RC048B LED32S/840 PSU W30L120

NOC GM

Dấu CE Có - Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30

giây

Không 1 thiết bị

911401837780 RC048B LED32S/865 PSU W30L120

NOC GM

Dấu CE Có - Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30

giây

Không 1 thiết bị

911401845682 RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM - - Để gắn trên các bề mặt dễ

cháy thông thường

- - -

911401845282 RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM - - Để gắn trên các bề mặt dễ

cháy thông thường

- - -

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Loại thấu kính/nắp

quang học

Loại

quang

911401807880 RC048B LED32S/840

PSU W60L60 NOC GM

120 ° Chao đèn/nắp nhựa

Polystyrene lăng trụ

-

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Loại thấu kính/nắp

quang học

Loại

quang

911401807980 RC048B LED32S/865

PSU W60L60 NOC GM

120 ° Chao đèn/nắp nhựa

Polystyrene lăng trụ

-
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Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Loại thấu kính/nắp

quang học

Loại

quang

911401837680 RC048B LED32S/840

PSU W30L120 NOC GM

120 ° Trắng đục Góc chiếu

120°

911401837780 RC048B LED32S/865

PSU W30L120 NOC GM

120 ° Trắng đục Góc chiếu

120°

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Loại thấu kính/nắp

quang học

Loại

quang

911401845682 RC048B LED50S/865

PSU W60L120 GM

- Acrylate -

911401845282 RC048B LED38S/865

PSU W60L60 GM

- Acrylate -

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Điện áp đầu vào

911401807880 RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM 230 đến 240 V

911401807980 RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM 230 đến 240 V

911401837680 RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM 220 đến 240 V

Order Code Full Product Name Điện áp đầu vào

911401837780 RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM 220 đến 240 V

911401845682 RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM 220 đến 240 V

911401845282 RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM 220 đến 240 V

Nhiệt độ

Order Code Full Product Name

Dãy nhiệt độ màu ánh

sáng

911401807880 RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM -10 đến +40°C

911401807980 RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM -10 đến +40°C

911401837680 RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC

GM

-10 đến +40°C

Order Code Full Product Name

Dãy nhiệt độ màu ánh

sáng

911401837780 RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC

GM

-10 đến +40°C

911401845682 RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM -10 đến +35°C

911401845282 RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM -10 đến +35°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401807880 RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM 0.382;0.38

911401807980 RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM 0.312;0.328

911401837680 RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM (0.382;0.38) SDCM≤5

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401837780 RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM (0.312;0.328) SDCM≤5

911401845682 RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM (0.31, 0.33) SDCM≤5

911401845282 RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM (0.31, 0.33) SDCM≤5

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name

Tỷ lệ lỗi bộ

điều khiển ở

5000 giờ

Tuổi thọ hữu

ích trung bình

L80B50

Tuổi thọ hữu

ích trung bình

L90B50

911401807880 RC048B LED32S/840

PSU W60L60 NOC GM

0,0006 % 22.000 h 10.000 h

911401807980 RC048B LED32S/865

PSU W60L60 NOC GM

0,0006 % 22.000 h 10.000 h

911401837680 RC048B LED32S/840

PSU W30L120 NOC GM

0,0006 % 22.000 h 10.000 h

Order Code Full Product Name

Tỷ lệ lỗi bộ

điều khiển ở

5000 giờ

Tuổi thọ hữu

ích trung bình

L80B50

Tuổi thọ hữu

ích trung bình

L90B50

911401837780 RC048B LED32S/865

PSU W30L120 NOC GM

0,0006 % 22.000 h 10.000 h

911401845682 RC048B LED50S/865

PSU W60L120 GM

- - -

911401845282 RC048B LED38S/865

PSU W60L60 GM

- - -

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401807880 RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM Không áp dụng

911401807980 RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM Không áp dụng

911401837680 RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM Không áp dụng

Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401837780 RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM Không áp dụng

911401845682 RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM -

911401845282 RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM -
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